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Kính gửi:  

 

- Sở Y tế Quảng Ninh; 

- Trưởng ban – Ban biên tập Cổng thông tin 

thành phần và Trang thông tin điện tử Sở Y tế. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH12 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư “Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu”; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư “Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 

nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”; 

Căn cứ thống tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế về việc 

quy định về trang phục y tế; 

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-SYT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế 

Quảng Ninh về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa và sửa chữa cơ 

sở vật chất tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Công văn số 6080/SYT-KHTC ngày 

22/11/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 906/QĐ-SYT của Sở Y tế. 

 Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn kính đề nghị Sở Y tế Quảng Ninh đăng tải 

các thông tin về thông báo Đề nghị cung cấp đơn giá danh mục trang phục và đồ vải, 

nội dung như sau: 

Nội dung đăng tải: Theo phụ lục gửi kèm. 

Tác giả: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn. 

Kính đề nghị Sở Y tế Quảng Ninh, Trưởng ban – Ban biên tập Cổng thông tin 

thành phần và Trang thông tin điện tử Sở Y tế xem xét phê duyệt ./. 

Trân trọng.!. 

     

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TCHC5. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Tiến 



 

DANH MỤC TRANG PHỤC VÀ ĐỒ VẢI 

(Kèm theo Công văn số: 459/TTYT-TCHC ngày 26/9/2023 của TTYT huyện Vân Đồn) 

 

TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

1 
Bộ trang 

phục bác sỹ 

1. Áo hè thu: 

- Màu sắc : Màu trắng 

- Chất liệu: Vải Kaki chun biên thêu TCM. Thành phần vải kaki chun 

biên thêu TCM: Polyeste: ( 77.9 ± 1.0)%. Bông: (7.5±1.0)%.Visco: 

(11,3 ± 1.0)%. Spandex: ( 3.3± 1.0)%. Kiểu dệt vân chéo 2/2. Khối 

lượng g/m2: 260. 

- May theo số đo yêu cầu của từng người 

- Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 

gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 

công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo trung tâm, phía sau 

xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu:  Vải Kaki chun biên thêu TCM 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau 

3. Mũ 

- Màu sắc + chất liệu : Theo màu sắc và chất liệu của áo 

Việt Nam Bộ 85 

 

2 

Bộ trang 

phục quần áo 

điều dưỡng, 

hộ sinh viên, 

Y sỹ 

1. Áo hè thu: 

- Màu sắc : Màu trắng 

- Chất liệu: Vải Kaki chun TCM. Thành phần vải kaki chun TCM: 

Polyeste: ( 77.9 ± 1.0)%. Bông: (7.5±1.0)%.Visco: (11,3 ± 1.0)%. 

Spandex: ( 3.3± 1.0)%. Kiểu dệt vân chéo 2/2. Khối lượng g/m2: 260. 

- May theo số đo yêu cầu của từng người 

- Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều 

Việt Nam Bộ 195 

 



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển công tác trên 

ngực trái, phía trên khuy cài có in logo trung tâm. 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5cm 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Vải Kaki chun TCM. 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau 

3. Mũ 

- Màu sắc + chất liệu : Theo màu sắc và chất liệu của áo 

3 

Bộ trang 

phục kỹ thuật 

viên 

1. Áo hè thu: 

- Màu sắc : Màu trắng 

- Chất liệu: Vải Kaki chun biên thêu TCM. Thành phần vải kaki chun 

biên thêu TCM: Polyeste: ( 77.9 ± 1.0)%. Bông: (7.5±1.0)%.Visco: 

(11,3 ± 1.0)%. Spandex: ( 3.3± 1.0)%. Kiểu dệt vân chéo 2/2. Khối 

lượng g/m2: 260. 

- May theo số đo yêu cầu cuả từng người 

- Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên 

ngực trái, phía trên khuy cài có in logo trung tâm. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Vải Kaki chun biên thêu TCM 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau 

3. Mũ 

- Màu sắc + chất liệu: Theo màu sắc và chất liệu của áo 

Việt Nam Bộ 10 

 

4 

Bộ trang 

phục Hộ lý, 

nhân viên 

ngoại cảnh 

 

1.Áo  

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

- Chất liệu: mùa hè thu vải kate ford - mùa đông xuân vải kaki chun 

Việt Nam Bộ 34 

 



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

- Thành phần nguyên liệu của vải kate ford: polyeste; (67.2 ± 1.0)%. 

Bông: 32.8. Kiểu dệt: Vân điểm. Khối lượng g/m2: 161. Thành phần vải 

kaki chun: Polyeste: ( 73.9 ± 1.0)%. Visco: (24,1 ± 1.0)%. Spandex: ( 

2.0± 1.0)%. Kiểu dệt vân chéo 2/2. Khối lượng g/m2: 254. 

- May theo số đo yêu cầu của từng người 

- Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ tim, cài cúc giữa, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển công tác trên 

ngực trái, phía trên khuy cài có in logo trung tâm. 

2. Quần 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

- Chất liệu: theo chất liệu của áo 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

3. Mũ + khẩu trang 

Màu sắc : Theo màu sắc của áo 

- Chất liệu: Theo chất liệu của áo 

5 
Bộ trang 

phục Dược sỹ 

1. Áo hè thu: 

- Màu sắc: Màu trắng 

 - Chất liệu: Vải Kaki chun biên thêu TCM. Thành phần vải kaki chun 

biên thêu TCM: Polyeste: ( 77.9 ± 1.0)%. Bông: (7.5±1.0)%.Visco: 

(11,3 ± 1.0)%. Spandex: ( 3.3± 1.0)%. Kiểu dệt vân chéo 2/2. Khối 

lượng g/m2: 260. 

- May theo số đo yêu cầu của từng người 

- Kiểu dáng: Áo blouse, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang gối, phía dưới có 2 túi chéo và 1 túi ngực, có 

khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo 

Trung tâm, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

3. Quần 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Vải Kaki chun biên thêu TCM 

- May theo số đo yêu cầu 

Việt Nam Bộ 28 

 



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

4. Mũ 

- Màu sắc + chất liệu : Theo màu sắc và chất liệu của áo 

6 

Bộ trang 

phục Nhân 

viên hành 

chính, thu 

ngân nữ mùa 

hè thu 

"- Màu sắc: Áo màu xanh hòa bình nhạt, quần hoặc chân váy màu đen. 

- Chất liệu: Áo vải sợ tre - Bambo Ý, quần hoặc chân váy vải chéo thái 

giãn 

- Thành phần vải Sợi tre chun -Bamboo: polyeste: (45.3 ± 2.0)%, Visco: 

(52.4 ± 2.0)%, spandex: (2.3 ± 1.0)%. Kiểu dệt vân chéo 3/1. Khối 

lượng g/m2: 175. Thành phần vải chéo thái chun co giãn: Polyeste (92.5 

± 1)%. Spandex: 7.5 ± 1.0)%. Kiểu dệt vải dệt thoi nhiều lớp. Khối 

lượng g/m2: 383. 

- May theo số đo yêu cầu của từng người 

- Kiểu dáng: Áo sơ mi kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo trung tâm. Quần 

âu ko ly ống đứng, có 2 túi chéo trước. Chân váy ôm, cạp cong 5cm, 2 

túi hàm ếch; chiều dài chân váy quá đầu gối 5cm. 

Việt Nam Bộ 88 

 

7 

Bộ trang 

phục Nhân 

viên hành 

chính, thu 

ngân nam 

mùa hè thu 

- Màu sắc: Áo màu xanh hòa bình nhạt, quần màu đen hoặc màu tím 

than 

- Chất liệu: Áo vải Áo vải sợ tre - Bambo Ý, quần vải Cashmere Wool 

and silk England chun. 

- Thành phần vải Sợi tre chun -Bamboo: polyeste:( 45.3 ± 2.0)%, Visco: 

(52.4 ± 2.0)%, spandex: (2.3 ± 1.0)%. Kiểu dệt vân chéo 3/1. Khối 

lượng g/m2: 175. Thành phần vải Cashmere Wool and silk England : 

Polyeste: (69.4 ± 2.0). Visco: (27.6± 2.0)%. spandex: ( 3.0 ± 1.0)% vân 

chéo 2/1. Khối lượng g/m2: 290 

- May theo số đo yêu cầu 

- Kiểu dáng: 

+Áo sơ mi kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè có khuy cài biển tên 

trên ngực trái, phía trên khuy cài có in logo trung tâm 

Việt Nam Bộ 48 

 



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

8 

Bộ trang 

phục nhân 

viên bảo vệ 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu ghi sáng 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; (64,7 ± 1.0)%, Bông: (34.4±1.0)%. Kiểu dệt: vân 

chéo 2/1. Khối lượng g/m2: 209.  

- May theo size XL, 2XL 

- Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài tay hoặc ngắn 

tay, gấu tay có măng séc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái, phía trên khuy cài có gắn logo trung tâm. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu ghi sáng 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

Việt Nam Bộ 6 

 

9 Màn tuyn  
Màn 1m Màn tuynh trắng dài 200cm rộng 100cm . 

Việt Nam Cái 61 
 

10 Ruột Gối BN 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: Bông hạt 

- Kích thước: 35cm x 55cm 

Việt Nam Cái 130 

 

11 

Ga trải 

giường trắng 

(ga chun bọc 

đệm, KT 

90cm x 1m8) 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; 63.5 ± 1.0)%, Bông: (36.5±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc - 20.5/1. Ngang - 19.8/1. Khối lượng g/m2: 197. 

- Kích thước: Ga 90 cm x 1,8m 

- Kiểu dáng: Ga chun bọc đệm và in logo trung tâm 

Việt Nam Cái 200 

 

12 

Ga trải 

giường xanh 

(KT 90cm x 

1m8) 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste: 68 ± 1.0)%, Bông: (32±1.0)%. Chỉ số sợi tách từ 

vải: Dọc: 20.5/1. Ngang : 21,4/1. Khối lượng g/m2: 199. 

- Kích thước: 90 cm x 1m8 

Việt Nam Cái 40 

 



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

- Kiểu dáng: Ga may viền xung quanh và in logo trung tâm ( xem lại 

kích thước nếu ga trải thì là 1,5m x 2,5m) 

13 
Quần áo bệnh 

nhân số 1 

1. Áo 

- Màu sắc: vải dệt kẻ sọc trắng xanh cốm 

- Chất liệu: Vải thô .Thành phần nguyên liệu của vải thô kẻ cốm dệt sợi 

nổi: chỉ số sợi tách từ vải: sợi xanh 44.1/1. sợi trắng 45.5/1, ngang 

44.0/1. polyeste; 86,2%, Bông: 13.8%.1. Khối lượng g/m2: 119 

- May size số 1 

- Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, tay dài, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 túi, gắn logo dệt của trung tâm trên ngực 

trái. 

2. Quần 

- Màu sắc: giống vải áo 

- Chất liệu: Vải thô  

- May size số 1 

- Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. 

Việt Nam Bộ 40 

 

14 
Quần áo bệnh 

nhân số 2 

1. Áo 

- Màu sắc: vải dệt kẻ sọc trắng xanh cốm 

- Chất liệu: Vải thô .Thành phần nguyên liệu của vải thô kẻ cốm dệt sợi 

nổi: chỉ số sợi tách từ vải: sợi xanh 44.1/1. sợi trắng 45.5/1, ngang 

44.0/1. polyeste; 86,2%, %, Bông: 13.8%.1. Khối lượng g/m2: 119 

- May size số 2 

- Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, tay dài, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 túi, gắn logo dệt của trung tâm trên ngực 

trái. 

2. Quần 

- Màu sắc: giống vải áo 

- Chất liệu: Vải thô  

- May size số 2 

- Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. 

Việt Nam Bộ 40 

 



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

15 

Quần áo bệnh 

nhân số 4( 

XXL) 

1. Áo 

- Màu sắc: vải dệt kẻ sọc trắng xanh cốm 

- Chất liệu: Vải thô .Thành phần nguyên liệu của vải thô kẻ cốm dệt sợi 

nổi: chỉ số sợi tách từ vải: sợi xanh 44.1/1. sợi trắng 45.5/1, ngang 

44.0/1. polyeste;  86,2%,  Bông: 13.8%.1. Khối lượng g/m2: 119 

- May size số 4 

- Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, tay dài, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 túi, gắn logo dệt của trung tâm trên ngực 

trái. 

2. Quần 

- Màu sắc: giống vải áo 

- Chất liệu: Vải thô  

- May size số 4 

- Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. 

Việt Nam Bộ 40  

16 
Váy hoa liền 

sản 

- Màu sắc: Nền trắng hoa màu hồng 

- Chất liệu: Vải loong.  Thành phần nguyên liệu của vải loong: polyeste; 

100%, mật độ (sợi /10cm): Dọc 468. Ngang 308. Khối lượng g/m2: 118. 

- May size 2XL 

- Kiểu dáng: Áo liền váy cổ tròn, dài tay, cài cúc giữa, chiều dài quá gối 

5cm – 10cm, in logo trung tâm trên ngực trái. 

Việt Nam Cái 30  

17 

Vỏ chăn 

trắng dài 

1m8, rộng 

1m6 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; (63.5 ± 1.0)%, Bông: (36.5±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc - 20.5/1. Ngang - 19.8/1. Khối lượng g/m2: 197. 

- Kích thước: 1.8m x1,6m 

- Kiểu dáng:  2 lớp, có cúc cài, có dây 4 buộc gắn 4 đầu chăn. 

Việt Nam Cái 50  

18 

Vỏ chăn 

trắng dài 

1m8, rộng 

2m2 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; 63.5 ± 1.0)%, Bông: (36.5±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc - 20.5/1. Ngang - 19.8/1. Khối lượng g/m2: 197. 

Việt Nam Cái 50  



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

- Kích thước: 1.8m x2m2 

- Kiểu dáng:  2 lớp, có cúc cài, có dây 4 buộc gắn 4 đầu chăn. 

19 Vỏ gối trắng 

Vỏ gối trắng: 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; (63.5 ± 1.0)%, Bông: (36.5±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc - 20.5/1. Ngang - 19.8/1. Khối lượng g/m2: 197. 

- Kích thước: 40cm x 60cm 

- Kiểu dáng: Có 3 cúc cài.  Chạy đường diềm xung quanh 5cm 

in logo trung tâm 

Việt Nam Cái 100  

20 Quần áo nhi 

1. Áo 

- Màu sắc: vải dệt kẻ sọc trắng xanh cốm 

- Chất liệu: Vải kate kẻ xanh dương .Thành phần nguyên liệu của vải 

kate kẻ: polyeste; (87,5 ± 1.0 %), Bông (12,5 ± 1.0 %). Mật độ (sợi 

/10cm): Dọc 356. Ngang 262. Khối lượng g/m2: 113. 

- May size 2XL 

- May size số 1 

- Kiểu dáng: Áo kiểu pyjama, tay dài, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 2 túi, gắn logo dệt của trung tâm trên ngực 

trái. 

2. Quần 

- Màu sắc: giống vải áo 

- Chất liệu: Vải thô  

- May size 4-6 tuổi và 7-9 tuổi 

- Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. 

Việt Nam Bộ 60 

Sai 4-6 

tuổi: 30 

bộ; sai 7-9 

tuổi: 30 bộ 

21 
Áo choàng 

phẫu thuật 

- Màu sắc: Màu xanh lá cây 

Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ: Bông: 100% Mật độ 

(sợi /10cm): Dọc 442. Ngang 216. Khối lượng g/m2: 283. 

- Kích thước: Size 2XL 

- Kiểu dáng: Aó choàng mổ liền khẩu trang, có chun mút cổ tay, có 4 

khuy dây buộc phía sau. 

Việt Nam Cái 70  



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

In logo của Trung tâm 

22 
Bộ Q.A kỹ 

thuật viên 

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ: polyeste; (64% ± 

1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số sợi tách từ vải: Dọc - 20,3/1. Ngang - 

20,5/1. Khối lượng g/m2: 226. 

- Kích thước: Size L và XL 

- Kiểu dáng: Áo cộc tay, cổ tim, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

2 túi, gắn logo dệt của trung tâm trên ngực trái. 

2. Quần 

- Màu sắc: giống vải áo 

- Chất liệu: Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ: polyeste; 

(64% ± 1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số sợi tách từ vải: Dọc - 20,3/1. 

Ngang - 20,5/1. Khối lượng g/m2: 226. 

- Kích thước: Size L và XL  

- Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi sau. 

Việt Nam Bộ 30 

Sai L : 15 

bộ; sai 

XL: 15 bộ 

23 

Xăng phẫu 

thuật màu 

xanh( 1,5 x 

1,6) 

Màu sắc: Màu xanh két 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ 2327                                          

- Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ: polyeste; (64% ± 

1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số sợi tách từ vải: Dọc 20,3/1. Ngang 

20,5/1. Khối lượng g/m2: 226. 

- Kích thước: 1,5m x 1,6m 

- Kiểu dáng: May viền xung quanh 

Việt Nam Cái 100  

24 

Xăng gây mê 

không lỗ (KT 

0,9 x1,1m) 

Màu sắc: Màu xanh két 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ 2327                                          

- Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ: polyeste; (64% ± 

1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số sợi tách từ vải: Dọc 20,3/1. Ngang 

20,5/1. Khối lượng g/m2: 226. 

- Kích thước: 0,9 x1,1m 

- Kiểu dáng: May viền xung quanh 

Việt Nam Cái 50  



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

25 

Xăng gây mê 

không lỗ (1.2 

x 1.2) 

Màu sắc: Màu xanh két 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ 2327                                          

- Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ: polyeste; (64% ± 

1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số sợi tách từ vải: Dọc 20,3/1. Ngang 

20,5/1. Khối lượng g/m2: 226. 

- Kích thước: 1,2m x 1,2m 

- Kiểu dáng: May viền xung quanh 

Việt Nam Cái 50  

26 

Xăng gây mê 

có lỗ ( 1.2 x 

1.2) 

Màu sắc: Màu xanh két 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ 2327                                          

- Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ: polyeste; (64% ± 

1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số sợi tách từ vải: Dọc 20,3/1. Ngang 

20,5/1. Khối lượng g/m2: 226. 

- Kích thước: 1,2m x 1,2m, kích thước lỗ 10cm x 10cm 

- Kiểu dáng: May viền xung quanh 

Việt Nam Cái 50  

27 

Bao gói bọc 

Xăng áo mổ 2 

lớp( 1.5 x 

1.5) 

Màu sắc: Màu xanh két 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; (64% ± 1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc 20,3/1. Ngang 20,5/1. Khối lượng g/m2: 226. 

- Kích thước: Săng 1.5m x 1.5m,  

- Kiểu dáng: May viền gập xung quanh. may 2 lớp 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Việt Nam Cái 100  

28 

Xăng ko lỗ ( 

KT 80 x 80 

cm) 

Màu sắc: Màu xanh két 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; (64% ± 1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc 20,3/1. Ngang 20,5/1. Khối lượng g/m2: 226. 

- Kích thước: xăng 80cm x 80cm 

- Kiểu dáng: May viền cuộn xung quanh. 

Việt Nam Cái 73  

29 
Xăng lỗ (KT 

80 x 80cm) 

Màu sắc: Màu xanh két 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ 2327 - Thành phần nguyên liệu của vải 

kaki păngrim HQ: polyeste; (64% ± 1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số 

sợi tách từ vải: Dọc 20,3/1. Ngang 20,5/1. Khối lượng g/m2: 226. 

Việt Nam Cái 155  



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

- Kích thước: 80cm x 80cm, lỗ 10cm x 10cm 

- Kiểu dáng: May viền cuộn xung quanh và có lỗ đáp viền xung quanh 

30 

Xăng lỗ mắt 

màu trắng( 

KT 80 x 80)( 

kt lỗ 0,6x0,6) 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; (64% ± 1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc 20,3/1. Ngang 20,5/1. Khối lượng g/m2: 226. 

- Kích thước: 80 cm x 80cm, kích thước lỗ 0,6cm x 0,6cm 

- Kiểu dáng: May viền cuộn xung quanh và có lỗ đáp viền xung quanh 

Việt Nam Cái 20  

31 

Xăng bọc 

bình oxy ( 

KT 1,2 x 

1,5m) 

Màu sắc: Màu xanh két 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ 2327 - Thành phần nguyên liệu của vải 

kaki păngrim HQ: polyeste; (79,7% ± 1.0)%, Bông: (20,3%±1.0)%. Mật 

độ (sợi /10cm): Dọc 458. Ngang 234. Khối lượng g/m2: 220. 

- Kích thước: 1,2m x 1,2m  

- Kiểu dáng: May viền cuộn xung quanh có dây rút 

Việt Nam Cái 5  

32 

Xăng phủ 

máy màu 

xanh (KT 1,2 

x 1,2m) 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; 63.5 ± 1.0)%, Bông: (36.5±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc - 20.5/1. Ngang - 19.8/1. Khối lượng g/m2: 197. 

- Kích thước: xăng 1,2m x 1,2m 

- Kiểu dáng: May viền cuộn xung quanh  

Việt Nam Cái 20  

33 

Ga trải bàn 

mổ xanh( KT 

1,5 x 2,3m) 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; 63.5 ± 1.0)%, Bông: (36.5±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc - 20.5/1. Ngang - 19.8/1. Khối lượng g/m2: 197. 

- Kích thước: 1,5m x 2,3m 

- Kiểu dáng: Ga may viền xung quanh  

Việt Nam Cái 20  

34 

Túi đựng 

dụng cụ mổ 

nội soi (KT 

20 x 40 cm) 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; 63.5 ± 1.0)%, Bông: (36.5±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc - 20.5/1. Ngang - 19.8/1. Khối lượng g/m2: 197. 

- Kích thước: 20cm x 40cm 

Việt Nam Cái 20  



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

- Kiểu dáng: May thành túi hình chữ nhật  

35 

Bao gói dụng 

cụ kaki vàng 

2 lớp ( KT 75 

x 75cm) 

Màu sắc: Màu vàng 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ:  polyeste; (64% ± 1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc 20,3/1. Ngang 20,5/1. Khối lượng g/m2: 226 

- Kích thước: Xăng 75cm x 75cm,  

- Kiểu dáng: May viền gập xung quanh. may 2 lớp 

Việt Nam Cái 360  

36 

Bao gói dụng 

cụ kaki vàng 

to 2 lớp( KT 

1 x1m ) 

Màu sắc: Màu vàng 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; (64% ± 1.0)%, Bông: (36%±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc 20,3/1. Ngang 20,5/1. Khối lượng g/m2: 226 

- Kích thước: Xăng 1m x 1m,  

- Kiểu dáng: May viền gập xung quanh. may 2 lớp 

Việt Nam Cái 50  

37 
Quần thủng 

đũng nội soi 

Chất liệu: Vải Kaki mềm 

Màu sắc: Tím than 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; (64,7 ± 1.0)%, Bông: (35.3±1.0)%. Kiểu dệt: vân 

chéo 2/1. Khối lượng g/m2: 203. 

- Kiểu dáng: Quần kiểu pyjama, cạp chun, khoét 1 lỗ đường kính 20-

22cm phía sau mông, đũng quần sâu. May cạp luồn chun 

Việt Nam Cái 5  

38 
Áo choàng 

chụp XQ 

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

Thành phần nguyên liệu của vải kaki păngrim HQ:: polyeste; (79,7% ± 

1.0)%, Bông: (20,3%±1.0)%. Mật độ (sợi /10cm): Dọc 458. Ngang 234. 

Khối lượng g/m2: 220. 

- Kích thước: Size XL 

- Kiểu dáng: Áo choàng chui đầu cổ có cúc cài chiều dài áo đến đầu gối, 

gắn logo dệt của trung tâm trên ngực trái. 

Việt Nam Cái 2  

39 

Bọc đệm 

chống thấm 

(KT 90cm x 

1m8) 

- Màu sắc: Màu tím than 

Thành phần nguyên liệu: chất liệu vải Nilon chống thấm nước: polyeste: 

100%, Kiểu dệt: Vân điểm. Khối lượng g/m2: 101.  

- Kích thước: 90cm x 1,8m 

Việt Nam Cái 20  



TT Tên tài liệu Tiêu chuẩn kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng  Ghi chú 

- Kiểu dáng: may chun bo 

40 Chăn hè 

- Màu sắc: Màu trắng 

- Chất liệu: vải kaki păngrim HQ - Thành phần nguyên liệu của vải kaki 

păngrim HQ: polyeste; 63.5 ± 1.0)%, Bông: (36.5±1.0)%. Chỉ số sợi 

tách từ vải: Dọc - 20.5/1. Ngang - 19.8/1. Khối lượng g/m2: 197. 

- Kích thước: 1.8m x1,6m 

- Kiểu dáng:  2 lớp, có cúc cài, có dây 4 buộc gắn 4 đầu chăn. 

In logo trung tâm 

Việt Nam Cái 20  
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